
 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Read and match.  

1. D 2. C 3. A 4. B  5. F  

II. Read and circle the correct sentences.  

1. b  2. b  3. b  4. a 5. a 6. b  

III. Reorder the words to make correct sentences. 

1. Take off your shoes.  

2. I don’t like fish.  

3. Do you like snowy days?  

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Read and match.  

(Đọc và nối.) 

1. D  

Bag (n): cặp sách  

2. C  

Duck (n): con vịt  

3. A 

Sheep (n): con cừu  

4. B  

Skirt (n): chân váy 

5. F 

Socks (n): đôi tất  

II. Read and circle the correct sentences.  

(Đọc và khoanh tròn câu đúng.)  

1. b  
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It is windy. (Trời gió.) 

2. b 

It is sunny. (Trời nắng.) 

3. b  

 It is cloudy. (Trời mây.) 

4. a 

It is snowy. (Trời tuyết.) 

5. a 

It is rainy. (Trời mưa.) 

6. b 

It is hot. (Trời nóng.) 

III. Reorder the words to make correct sentences. 

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.) 

1. Take off your shoes. (Hãy cởi giày ra.) 

2. I don’t like fish. (Mình không thích cá.) 

3. Do you like snowy days? (Cậu có thích những ngày tuyết không?) 

 

 

 


